
1A 1B 1C 1D 1E 2A 2B 2C 2D 2E

1 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN

2 T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt

3 T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt

4 Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán

5 A.nhạc Mĩ thuật TNXH A.nhạc T.Anh TV(BS) GDTC T(BS) T.Anh TV(BS)

6 TNXH T.Anh Mĩ thuật T.Anh A.nhạc T(BS) TV(BS) A.nhạc TV(BS) T(BS)

7 Mĩ thuật A.nhạc TV(BS) Đ.đức TNXH GDTC T(BS) TV(BS) T(BS) T.Anh

8

1 T.Anh T.Việt TNXH GDTC T.Anh Toán Toán T.Việt T.Việt T.Việt

2 TNXH T.Việt T.Việt HĐTN T.Việt T.Việt GDTC T.Việt T.Việt T.Việt

3 T.Việt Đ.đức T.Việt T.Việt HĐTN T.Việt T.Việt TNXH GDTC HĐTN

4 T.Việt TNXH Đ.đức T.Việt T.Việt HĐTN T.Việt Toán Toán Toán

5 T.Việt T.Việt T(BS) T.Việt T.Việt TV(BS) TV(BS) Đ.đức A.nhạc GDTC

6 TV(BS) T(BS) T.Việt T(BS) T(BS) T(BS) T(BS) GDTC HĐTN Đ.đức

7 T(BS) TV(BS) TV(BS) TV(BS) TV(BS) GDTC HĐTN TV(BS) Đ.đức A.nhạc

8

1 T.Anh T.Việt GDTC T.Việt T.Việt Toán T.Việt Toán T.Việt T.Việt

2 T.Việt T.Anh T.Việt T.Việt T.Việt TNXH T.Việt GDTC T.Việt T.Việt

3 T.Việt T.Việt T.Việt TNXH Toán T.Việt Toán T.Việt Toán GDTC

4 Toán Toán Toán Toán Mĩ thuật T.Việt TNXH T.Việt GDTC Toán

5 KNS TANN KNS TANN KNS TANN KNS TANN KNS TANN

6 TANN KNS TANN KNS TANN KNS TANN KNS TANN KNS

7 SHCM   
8
1 T.Việt HĐTN T.Anh GDTC T.Việt Toán T.Việt T.Việt Toán T.Việt

2 T.Việt GDTC HĐTN T.Việt T.Việt T.Anh T.Việt T.Việt TNXH T.Việt

3 GDTC T.Việt T.Việt T.Việt Đ.đức T.Việt Toán TNXH T.Việt Toán

4 HĐTN T.Việt T.Việt Mĩ thuật GDTC T.Việt Đ.đức Toán T.Việt TNXH

5 Đ.đức T.Việt T.Việt T(BS) T.Việt A.nhạc Mĩ thuật T.Anh T.Anh TV(BS)

6 T.Việt T(BS) A.nhạc T.Việt TV(BS) Đ.đức T.Anh Mĩ thuật TV(BS) T(BS)

7 TV(BS) TV(BS) T(BS) TV(BS) T(BS) T.Anh A.nhạc HĐTN T(BS) T.Anh

8

1 GDTC T.Việt Toán T.Anh Toán TNXH T.Anh T.Việt T.Việt T.Việt

2 T.Việt TNXH T.Anh T.Việt GDTC T.Việt Toán T.Anh T.Việt T.Việt

3 T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt Toán TNXH

4 Toán Toán T.Việt Toán T.Việt Toán T.Việt Toán TNXH Toán

5 T(BS) GDTC TV(BS) TNXH TV(BS) TV(BS) TV(BS) T(BS) Mĩ thuật TV(BS)

6 TV(BS) TV(BS) GDTC TV(BS) HĐTN Mĩ thuật TNXH HĐTN TV(BS) HĐTN

7 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN TNXH HĐTN HĐTN TV(BS) HĐTN Mĩ thuật

8
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BUỔI TIẾT

THỨ 3A 3B 3C 3D 3E 4A 4B 4C 4D 4E 5A 5B 5C 5D 5E

1 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN

2 T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt A.nhạc

3 T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt Toán A.nhạc T.Anh Toán T.Việt

4 Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán A.nhạc Toán Toán T.Anh Toán

5 TV(BS) Đ.đức TV(BS) TV(BS) TNXH TV(BS) TV(BS) Kh.học Đ.đức TV(BS) LS-ĐL T.Anh GDTC TV(BS) Tin học

6 GDTC T(BS) Đ.đức T(BS) TV(BS) Đ.đức Đ.đức Đ.đức T.Anh Đ.đức T.Anh Tin học TV(BS) GDTC Mĩ thuật

7 T.Anh TV(BS) T(BS) Đ.đức T(BS) Kh.học Kh.học TV(BS) LS-ĐL Kh.học Tin học GDTC Đ.đức Đ.đức T.Anh

8

1 T.Việt C.nghệ HĐTN GDTC T.Việt GDTC T.Việt T.Việt A.nhạc T.Anh T.Việt T.Anh T.Việt T.Việt T.Việt

2 Đ.đức T.Việt GDTC T.Anh A.nhạc LS-ĐL Toán Toán T.Anh GDTC T.Việt T.Việt T.Việt T.Anh T.Việt

3 T.Anh HĐTN T.Việt T.Việt Toán Toán LS-ĐL GDTC T.Việt Toán Toán T.Việt T.Anh Toán Toán

4 Toán Toán Toán Toán Đ.đức T.Việt GDTC T.Anh Toán T.Việt T.Anh Toán Toán T.Việt GDTC

5 TV(BS) TV(BS) T.Anh Mĩ thuật GDTC HĐTN C.nghệ HĐTN HĐTN T.Anh TV(BS) TV(BS) Tin học LS-ĐL T.Anh

6 TNXH TNXH Mĩ thuật Tin học T.Anh T.Anh Kh.học Kh.học Kh.học A.nhạc Đ.đức Đ.đức LS-ĐL T.Anh Đ.đức

7 T(BS) T(BS) TNXH T.Anh Mĩ thuật Kh.học HĐTN C.nghệ T.Anh LS-ĐL HĐTN HĐTN T.Anh Tin học TV(BS)

8

1 Toán Tin học GDTC Toán T.Anh C.nghệ T.Anh T.Việt T.Việt HĐTN T.Việt T.Việt T.Anh Toán GDTC

2 Tin học T.Anh C.nghệ T.Việt GDTC T.Việt Mĩ thuật Toán Toán T.Anh T.Việt T.Việt T.Việt T.Anh T.Việt

3 C.nghệ T.Việt T.Việt GDTC T.Việt T.Anh Toán LS-ĐL C.nghệ T.Việt T.Anh Toán T.Việt T.Việt T.Việt

4 T.Việt Toán Toán T.Anh Toán Toán T.Việt T.Anh Mĩ thuật Toán Toán T.Anh Toán T.Việt Toán

5 KNS TANN KNS TANN KNS TANN KNS TANN KNS TANN KNS TANN KNS TANN KNS

6 TANN KNS TANN KNS TANN KNS TANN KNS TANN KNS TANN KNS TANN KNS TANN

7 SHCM   
8
1 T.Việt T.Việt Toán HĐTN Toán T.Việt T.Anh T.Việt GDTC Toán T.Anh T.Việt T.Việt LS-ĐL T.Việt

2 T.Việt T.Việt T.Việt Toán T.Anh T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt GDTC LS-ĐL Toán Toán GDTC Toán

3 T.Anh Toán T.Việt T.Việt T.Việt A.nhạc T.Việt Tin học T.Việt T.Việt T.Việt LS-ĐL GDTC T.Việt T.Anh

4 Toán T.Anh Tin học T.Việt T.Việt Toán Toán Toán Toán T.Việt Toán T.Anh A.nhạc Toán LS-ĐL

5 T.Anh Mĩ thuật TNXH TV(BS) TNXH LS-ĐL GDTC T(BS) Kh.học C.nghệ T(BS) T(BS) HĐTN HĐTN HĐTN

6 GDTC T.Anh T(BS) T(BS) T(BS) T.Anh LS-ĐL GDTC T(BS) Kh.học GDTC Kh.học Kh.học Kh.học Kh.học

7 T(BS) GDTC T.Anh TNXH C.nghệ GDTC T(BS) LS-ĐL TV(BS) T(BS) Kh.học C.nghệ T(BS) T(BS) T(BS)

8

1 TNXH T.Việt T.Việt T.Việt Toán T.Việt A.nhạc T.Anh T.Việt Tin học T.Việt Mĩ thuật Mĩ thuật C.nghệ Toán

2 T.Việt Toán Toán Toán Tin học Toán T.Anh A.nhạc Toán Mĩ thuật Toán LS-ĐL T.Việt Mĩ thuật C.nghệ

3 HĐTN GDTC T.Anh A.nhạc T.Việt Mĩ thuật T.Việt T.Việt T.Anh T.Việt GDTC Toán Toán Toán LS-ĐL

4 Toán TNXH A.nhạc T.Anh HĐTN T.Anh Toán Toán Tin học Toán Mĩ thuật T.Việt C.nghệ T.Việt T.Việt

5 A.nhạc T.Anh TV(BS) TNXH TV(BS) Tin học HĐTN T.Anh LS-ĐL HĐTN C.nghệ GDTC Kh.học HĐTN T.Anh

6 Mĩ thuật A.nhạc HĐTN HĐTN T.Anh T(BS) T.Anh Mĩ thuật GDTC LS-ĐL Kh.học Kh.học HĐTN Kh.học HĐTN

7 HĐTN HĐTN T.Anh C.nghệ HĐTN HĐTN Tin học HĐTN HĐTN T.Anh HĐTN HĐTN LS-ĐL A.nhạc Kh.học

8
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